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DB-7100 CÔNG SUẤT 100W

Nguồn sáng SMD 5054/Mắt led 78pcs 

(Bridgelux)Lumen 900 Lumen

Kích thước đèn 248*303*72mm

Thời gian sạc 6-8H Bộ 705,900 678,750 651,600

Thời gian sáng 12-18H

Pin lưu trữ 3.2V 15AH LiFePO4

Kích thước tấm pin

Tấm Pin NLMT 20W MONO

Chất liệu

Chống nước  IP66

Bảo hành 2 năm

DB-7200 CÔNG SUẤT 200W

Nguồn sáng

Lumen 1200 Lumen

Kích thước đèn 268*335*78mm

Thời gian sạc 6-8H Bộ 916,500 881,250 846,000

Thời gian sáng 12-18H

Pin lưu trữ 3.2V 20AH LiFePO4

Kích thước tấm pin

Tấm thước tấm pin 25W MONO

Chất liệu

Chống nước  IP66

Bảo hành 2 năm

DB-7300 CÔNG SUẤT 300W

Nguồn sáng SMD 5054

Mắt led  220pcs (Bridgelux)

Lumen 2800 Lumen

Kích thước đèn 400*315*90mm

Thời gian sạc 6-8H Bộ 1,300,000 1,250,000 1,200,000

Thời gian sáng 12-18H

Pin lưu trữ 3.2V 30AH LiFePO4

Kích thước tấm pin

Tấm Pin NLMT 35W MONO

IP IP66

Chất liệu Nhôm đúc nguyên khối

Bảo hành 2 năm

ĐÈN SÂN VƯỜN  ORIANA

                           CÔNG TY TNHH – THƯƠNG MẠI – KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

                                    MST:0315448370

                                    Địa chỉ: 173/3 đường 641 ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

                                                                                                  o0o             

Kính gửi: Quý khách hàng!

   Lời đầu tiên, Công ty TNHH-TM-KT Năng Lượng Mặt Trời. Xin kính chúc quý khách hàng Vạn Sự Như Ý.

   Công ty chúng tôi chuyên thi công & buôn bán các thết bị cho dự án điện, đèn năng lượng mặt trời hộ gia đình, công ty

 - Tư vấn thiết bị , vật tư (Inverter+Tấm pin + Lưu trữ + Dây điện…).

 - Trọn bộ hệ thống năng lượng mặt trời hoàn chỉnh cho khách hàng tự mua vật tư thiết bị, tự lắp đặt…

 - Nhận bảo trì, bảo dưỡng hệ thống năng lượng mặt trời, thiết kế hệ thống vệ sinh tấm pin tự động và nhân công

Rất mong nhận được sự tin tưởng ủng hộ và hợp tác lâu dài từ Quý khách hàng 

       Trân trọng!

       FILE ĐÍNH KÈM

  Người báo giá: Mr Sang:  0944-441-450 . Website: datthep.vn

BẢNG GIÁ ĐÈN JD &  SOLAR LIGHT  ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 19/04/2025 và giá lắp đặt nhân công 200.000đ/Bộ

THÔNG SỐ SẢN PHẨM GIÁ BÁN
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400*350*15mm

Nhôm đúc nguyên khối

2

SMD 5054/Mắt led 144pcs (Bridgelux)

350*450*15mm

Nhôm đúc nguyên khối

3

630*350*15mm



DB-7500 CÔNG SUẤT 500W

Nguồn sáng SMD 5054

Mắt led  230pcs (Bridgelux)

Lumen 3500 Lumen

Kích thước đèn 405*327*85mm

Thời gian sạc 6-8H Bộ 1,574,800 1,512,800 1,450,800

Thời gian sáng 12-24H

Pin lưu trữ 3.2V 45AH LiFePO4

Kích thước tấm pin 700*390*25mm

Tấm Pin NLMT 50W MONO

IP IP66

Chất liệu Nhôm đúc nguyên khối

Bảo hành 2 năm

DB-71000 CÔNG SUẤT 1000W

Nguồn sáng SMD 5054 

Mắt led 364pcs (Bridgelux)

Lumen 4800 Lumen

Kích thước đèn 500*360*85mm

Thời gian sạc 6-8H Bộ 2,000,000 1,920,000 1,840,000

Thời gian sáng 12-24H

Pin lưu trữ 3.2V 60AH LiFePO4

Kích thước tấm pin 760*520*25mm

Tấm Pin NLMT 70W MONO

Tấm Pin NLMT 70W MONO

IP IP66

Chất liệu Nhôm đúc nguyên khối

Bảo hành 2 năm

JD-8800L  CÔNG SUẤT  100W

Kích thước đèn 290*330*90mm

Nhiệt độ màu (CCT) 3000K-6500K

Chất liệu Nhôm + Kính cường lực

Nguồn sáng  5730 SMD LED

Mắt led 255pcs

Thời gian sạc 4-6H

Thời gian sáng 10-15H Bộ 1,365,000 1,312,500 1,260,000

Độ cao lắp đặt 5-6m

Không gian chiếu sáng 150 m2

Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 25AH

Kích thước tấm pin

Tấm Pin NLMT 6V 35W, Poly

Chống nước IP66

Bộ sản phẩm gồm Khung U/ đèn và remote

Bảo hành 2 năm

JD-8200L  CÔNG SUẤT  200W

Kích thước đèn 330*375*90mm

Nhiệt độ màu (CCT) 3000K-6500K

Chất liệu Nhôm + Kính cường lực

Nguồn sáng  5730 SMD LED 

Mắt led 399pcs

Thời gian sạc 4-6H

Thời gian sáng 10-15H

Độ cao lắp đặt 5-6m

Không gian chiếu sáng 200m2

Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 32AH

Kích thước tấm pin 640*360*17mm/6V 48W, Poly

Bộ sản phẩm gồm Khung U/ đèn và remote Bộ 1,430,000 1,375,000 1,320,000

Chống nước IP66

Bảo hành 2 năm

5

4

ĐÈN PHA SÂN VƯỜN JD JIDIAN CAO CẤP BỀN BỈ THEO THỜI GIAN

6

580*360*17mm

7



JD-8300L CÔNG SUẤT 300W

Kích thước đèn 365*415*90mm

Nhiệt độ màu (CCT) 3000K-6500K

Chất liệu Nhôm + Kính cường lực

Nguồn sáng  5730 SMD LED

Mắt led 696pcs

Thời gian sạc 4-6H

Thời gian sáng 10-15H 1,560,000 1,500,000 1,440,000

Độ cao lắp đặt 5-6m

Không gian sáng 350 m2

Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 40AH

Tấm Pin NLMT 6V/55W, Polycrystalline

Kích thước tấm pin 720*420*17mmmm

Bộ sản phẩm gồm

Chống nước IP66/Bảo hành 02 năm

JD-8500L CÔNG SUẤT 500W

Kích thước đèn 520 * 415 * 95mm

Nhiệt độ màu (CCT) 3000K-6500K

Chất liệu Nhôm + Kính cường lực

Nguồn sáng  5730 SMD LED

Mắt led 806pcs

Thời gian sạc 4-6H

Thời gian sáng 6-8H

Độ cao lắp đặt 6-8m

Không gian chiếu sáng 400 m2 Bộ 2,600,000 2,500,000 2,400,000

Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 48AH

Tấm Pin NLMT 6V/70W, Polycrystalline

Kích thước tấm pin 825 * 515 * 30mmmm

Bộ sản phẩm gồm

Chống nước IP68

Bảo hành 2 năm

DB-71000 CÔNG SUẤT 1000W

Nguồn sáng

Mắt led 364pcs (Bridgelux)

Lumen 4800 Lumen

Kích thước đèn 500*360*85mm

Thời gian sạc 6-8H

Thời gian sáng 12-24H Bộ 2,990,000 2,875,000 2,760,000

Pin lưu trữ 3.2V 60AH LiFePO4

Kích thước tấm pin 760*520*25mm

Tấm Pin NLMT 70W MONO

IP IP66

Chất liệu Nhôm đúc nguyên khối

Bộ sản phẩm gồm

Bảo hành 2 năm

JD-7120 CÔNG SUẤT 120W

Nguồn sáng Mắt led 120pcs 3030 SMD

Kích thước đèn 385*365*45mm

Nhiệt độ màu (CCT) 3000-6500K

Chất liệu Nhôm

Thời gian sáng 10-24 hours 1,365,000 1,312,500 1,260,000

Quang thông (Lumens) 130ml/w

Độ cao lắp đặt 4-6m

Không gian chiếu sáng 200 m2

Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 26AH

Tấm Pin NLMT 6V/35W/580*360*17mm

Bộ sản phẩm gồm

Bảo hành 2 năm
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Khung gắn chữ U/ đèn và remote

8

Khung gắn chữ U/ đèn và remote

9

Khung gắn chữ U/ đèn và remote

10

SMD 5054 

Khung gắn chữ U/ đèn và remote

ĐÈN CHỐNG LOÁ MẮT TRONG NHÀ, SÂN VƯỜN JD JIDIAN CAO CẤP BỀN BỈ THEO THỜI GIAN



JD-7200 CÔNG SUẤT 200W

Nguồn sáng Mắt led 180pcs 3030 SMD

Kích thước đèn 330*315*45mm

Nhiệt độ màu (CCT) 3000-6500K

Chất liệu Nhôm

Thời gian sạc 5-6 giờ 1,495,000 1,437,500 1,380,000

Thời gian sáng 10-24 giờ

Quang thông (Lumens) 130ml/w

Độ cao lắp đặt 4-6m

Không gian sáng 250 m2

Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 32AH

Tấm Pin NLMT

Bộ sản phẩm gồm

Bảo hành 2 năm

JD-7300 CÔNG SUẤT 300W

Nguồn sáng Mắt led 240pcs 3030 SMD

Kích thước đèn 380*340*45mm

Nhiệt độ màu (CCT) 3000-6500K

Chất liệu Nhôm 1,820,000 1,750,000 1,680,000

Thời gian sáng 10-24 giờ

Quang thông (Lumens) 130ml/w

Độ cao lắp đặt 4-6m

Không gian chiếu sáng 300 m2

Pin lưu trữ Li-ion 3.2V 39AH

Tấm Pin NLMT 6V/45W

Kích thước pin 770*360*17mm

Bộ sản phẩm gồm

Bảo hành 2 năm

SOLAR LIGHT 500W CÔNG SUẤT 500W

Kích thước đèn 210*500mm*90mm

Nguồn sáng

Nhiệt độ màu 3000K-6500K

Chất liệu Nhôm + Kính cường lực

Thời gian sáng 12-15H 1,395,000 1,296,000 1,172,000

Chiều cao lắp đặt 3-5M

Pin lưu trữ 36000mAh

Tấm pin NLMT

Không gian sáng 300 m2

Chống nước IP68

Bộ sản phẩm gồm Khung U/ đèn và remote

Quy cách Đóng thùng 10 bộ/thùng

Bảo hành 2 năm

SOLAR LIGHT 600W CÔNG SUẤT 600W

Kích thước đèn 210*500mm*90mm

Nguồn sáng

Nhiệt độ màu 3000K-6500K

Chất liệu Nhôm + Kính cường lực

Thời gian sáng 12-15H

Thời gian sạc 5-6H Bộ 1,450,000 1,392,000 1,264,000

Chiều cao lắp đặt 3-5M

Pin lưu trữ 40.000mAh

Tấm Pin NLMT 6V/40W, Mono

Kích thước tấm pin 750*350*25mm
Không gian sáng 300 m2

Chống nước IP68

Bộ sản phẩm gồm Khung U/ đèn và remote

Quy cách Đóng thùng 10 bộ/thùng

Bảo hành 2 năm

15

Mắt led lớn 60pcs chip lớn/5730 SMD 

12

680*360*17mm/6V/35W, Poly

Khung gắn chữ U/ đèn và remote

13

Khung gắn chữ U/đèn và remote

ĐÈN ĐƯỜNG SOLRGHT

14

Mắt led lớn 50pcs/chip 5730SMD

700*350*25mm/6V/35W, Mono



ĐÉN MẮT NGỌC CÔNG SUẤT

Kích thước đèn 240*350*90mm

Nguồn sáng 104LED SMD 5054

Nhiệt độ màu 3000-6500K

Chất liệu Nhôm khối

Thời gian sáng 10-18 giờ

Thời gian sạc 4-6 giờ

Chiều cao lắp đặt 3-5M 1,350,000 1,296,000 1,242,000

Pin lưu trữ 40.000mAh

Tấm Pin NLMT 6V/35W, Mono

Kích thước tấm pin 450*520*25mm

Không gian sáng 300 m2

Chống nước IP68

Bộ sản phẩm gồm Khung U/ đèn và remote

Quy cách Đóng thùng 10 bộ/thùng

Bảo hành 2 năm

ĐÉN MẮT NGỌC CÔNG SUẤT

Kích thước đèn 240*550*90mm

Nguồn sáng 144LED SMD 5054

Nhiệt độ màu 3000-6500K

Chất liệu Nhôm khối

Thời gian sáng 10-18 giờ 1,650,000 1,650,000 1,580,000

Thời gian sạc 4-6 giờ

Chiều cao lắp đặt 3-5M

Pin lưu trữ 60.000mAh

Tấm Pin NLMT 6V/50W, Mono

Kích thước tấm pin 450*670*25mm

Không gian sáng 400 m2

Chống nước IP68

Bộ sản phẩm gồm Khung U/ đèn và remote

Quy cách Đóng thùng 10 bộ/thùng

Bảo hành 2 năm

JD-L200 CÔNG SUẤT 200W

Nhiệt độ màu (CCT) Mắt led 163pcs Sanan led beads

Quang thông (lumen) 3600 lm

Chất liệu Nhôm

Thời gian sáng 12H, chiếu sáng 3 ngày mưa

Thời gian sạc 5-6H 2,587,500 2,488,000 2,388,500

Pin lưu trữ 72000mAh,square battery

Tấm Pin NLMT 6V/60W, Poly

Kích thước đèn 610*250mm

Kích thước pin 670*640*25mm

Bộ sản phẩm gồm Đèn+tấm pin+remote

IP rate IP65

Số lượng Thùng 5pcs/cn

Bảo hành 2 năm

JD-500 CÔNG SUẤT 500W

Nhiệt độ màu (CCT) Mắt led 163pcs *5730 SMD LED

Chất liệu Nhôm

Thời gian sáng 14-18hours, chiếu sáng 3 ngày 

mưaThời gian sạc 6-8H

Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 42.000 mAh

Độ cao lắp đặt 6-8m 2,145,000 1,850,000 1,750,000

Tấm Pin NLMT

Kích thước đèn 285*635mm

Bộ sản phẩm gồm Đèn+tấm pin+remote+cần 

đèn+trục và giá đỡ Chống nước IP65

Bảo hành 2 năm

400W

16

17

600W

ĐÈN ĐƯỜNG, SÂN VƯỜN JD JIDIAN CAO CẤP BỀN BỈ THEO THỜI GIAN
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6V/45W, Poly/670*445*17mm



JD-1000 CÔNG SUẤT 1000W

Nhiệt độ màu (CCT) Mắt led 163pcs *5730 SMD LED

Chất liệu Nhôm khối +kính cường lực

Thời gian sáng
14-18hours, chiếu sáng 3 ngày 

mưa
Thời gian sạc 6-8H 2,465,000 2,288,500 1,980,000

Pin lưu trữ

Độ cao lắp đặt 6-8m

Không gian chiếu sáng 300 m2

Kích thước pin 670*445*17mm

Tấm Pin NLMT 6V/60W, Poly

Kích thước đèn 285*635mm

Kích thước pin 670*445*17mm

Bộ sản phẩm gồm

Chống nước IP65

Số lượng/ thùng 5 bộ/thùng

Bảo hành 2 năm

Kích thước Quạt 45 x 143 cm

Cánh quạt 16 inch 5 cánh quạt

Điện áp / Tần số 110-240V 2,350,000 2,108,000 1,762,000

Tần số  50/60Hz

Mô-tơ 12V ( Brushless engine-Động cơ Không chỗi than)

Pin lưu trữ Pin LiFePO4 12.8V 5.5Ah

-Tốc độ gió 1: Quạt được sạc đầy pin hoạt động từ 5-6 giờ

-Tốc độ gió 2: Quạt được sạc đầy pin hoạt động từ 8-10 giờ

3 Tốc độ gió -Tốc độ gió 3: Quạt được sạc đầy pin hoạt động từ 10-12 giờ

Đèn 32 pcs LED x 0.2W

Chất liệu Lồng quạt: Kim loại / Thân quạt: ABS + PP

Hoạt động AC / DC

Thời gian sạc 6-8 giờ

Thời gian hoạt động 5,5 giờ - 20 giờ

Kích thước tấm Pin 350 x 350 mm (Mono)

Pmax - Vmp - Lmp - VOC - Lsc20W - 16V - 0.88A - 18V - 0.933A

20

Lithium-Ion 3.2V 84.000 mAh

Đèn+tấm pin+remote+cần đèn+trục và giá đỡ 

QUẠT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

21

HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG!

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vậnn chuyển

                      Đổi 1 trong năm đầu nếu sản phẩm lổi

                      Đổi trả sản phẩm trong 15 ngày














































































